
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 8,347,898,242      

1 06/08/2020 Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6,000,000             

2 09/08/2020 Bác Phương Trần ở Mỹ cho 300USD*23.200 6,960,000             

3 13/08/2020 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801 300,000                

4 17/08/2020 Công ty Toyota VN cho tiền mặt 5,000,000             

5  Chú Lương Cô Thiện cho vô tài khoản 801 1,000,000             

6 18/08/2020 Cô Tram Tran cho vô tài khoản 801 1,000,000             

7 22/08/2020 Cô Tuyen Vo ở Mỹ cho tiền mặt 10,000,000           

8  Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 2,000,000             

9 26/08/2020 Bác sỹ Đức ở Bình Chánh cho vô tài khoản 801 20,000,000           

10  Cô Chú Ibung cho vô tài khoản 801 2,000,000             

11 28/08/2020 Cô Thức Cô Lý cho vô tài khoản 801 5,500,000             

12 30/08/2020 Công ty Đại Nam cho tiền mặt tiền mặt 8,400,000             

13 31/08/2020 Cô Huỳnh Thị Thúy Ngân cho vô tài khoản 801 200,000                

14  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 1,697                    

15  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 17,637,500           

16  0 -                        

Tổng Trong kỳ 85,999,197           

Tổng Cuối kỳ 8,433,897,439      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 23,433,534,034    

1 01/08/2020 Chi tiền học sinh nam đá banh 260,000                

2  Chi tiền chợ 992,000                

3 02/08/2020 Chi tiền chợ 864,000                

4 03/08/2020 Chi tiền tài liệu thi cho học sinh Như, Taih 40,000                  

5  Chi tiền mua túi đựng rác 560,000                

6  Chi tiền mua thuốc 20,000                  

7  Chi tiền chợ 1,053,000             

8 04/08/2020 Chi tiền gửi bưu phẩm 16,000                  

9  Chi tiền chợ 715,000                

10 05/08/2020 Chi tiền viện phí Y Nhi 17,000                  

11  Chi tiền mua ống bơm 55,000                  

12  Chi tiền mua khăn lau 10,000                  

13  Chi tiền chợ 1,079,000             

14 06/08/2020 Chi tiền chợ 754,000                

15 07/08/2020 Đóng tiền học phí cho học sinh Hà, Taih, Quỳnh Như 1,125,000             

16  Chi tiền Phượng đi bệnh viện may vết thương 420,000                

17  Chi tiền chợ 969,000                

18 08/08/2020 Chi tiền chích ngừa dại cho học sinh Táo 210,000                
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19  Chi tiền xăng đi chích ngừa 50,000                  

20  Chi tiền chợ 1,112,000             

21 09/08/2020 Chi tiền chợ 355,000                

22 10/08/2020 Chi tiền mua bánh xe 700,000                

23  Chi tiền thuế đất 442,000                

24  Chi tiền chợ 856,000                

25 11/08/2020 Chi tiền mua đồng phục cho học sinh Phương Nhi, Tiên 1,140,000             

26  Chi tiền gửi xe nộp hồ sơ cho học sinh 12,000                  

27  Chi tiền mua ổ khóa 70,000                  

28  Chi tiền chợ 1,014,000             

29 12/08/2020 Chi tiền gửi bưu phẩm 22,000                  

30  Chi tiền mua sách tiểu học 160,000                

31  Chi tiền chích ngừa dại cho học sinh Táo 210,000                

32  Chi tiền chợ 834,000                

33 13/08/2020 Chi tiền chợ 874,000                

34 14/08/2020 Chi tiền sửa thắng xe máy 80,000                  

35  Chi tiền đóng tiền điện 5,572,000             

36  Chi tiền đóng tiền internet 544,000                

37  Chi tiền chợ 912,000                

38 15/08/2020 Chi tiền mua khăn lau bếp 30,000                  

39  Chi tiền chích ngừa dại cho học sinh Táo 210,000                

40  Chi tiền đổ xăng 30,000                  

41  Chi tiền làm chìa khóa cho phòng nhân viên 25,000                  

42  Chi tiền gửi xe 3,000                    

43  Chi tiền chợ 1,193,000             

44 16/08/2020 Chi tiền đi cắt chỉ cho Phượng 60,000                  

45  Chi tiền chợ 687,000                

46 17/08/2020 Chi tiền mua đồng phục cho học sinh Tài, Hồng, Huin 1,306,000             

47  Chi tiền chợ 977,000                

48 18/08/2020 Thanh toán hóa đơn của Anh Sang 624,000                

49  Chi tiền chợ 865,000                

50 19/08/2020 Chi tiền mua đồng phục cho học sinh Phát, Bim 441,000                

51  Chi tiền mua dây rút 20,000                  

52  Chi tiền photo học bạ cho Tú 30,000                  

53  Chi tiền chợ 956,000                

54 20/08/2020 Chi tiền chợ 930,000                

55 21/08/2020 Chi tiền mua thuốc đau bao tử 100,000                

56  Chi tiền chợ 1,058,000             

57 22/08/2020 Chi tiền lấy 2 máy bơm 980,000                

58  Chi tiền mua đồng phục cho học sinh Quang 200,000                

59  Chi tiền đưa An đi bệnh viện 50,000                  

60  Chi tiền rác 100,000                

61  Chi tiền mua giấy bao tập 260,000                

62  Chi tiền chợ 1,798,000             

63 24/08/2020 Chi tiền chích ngừa dại cho học sinh Táo 210,000                

64  Chi tiền đóng học phí cho học sinh Bảo 964,000                

65  Chi tiền đóng học phí cho học sinh Hiếu 964,000                

66  Chi tiền mua thuốc cho Thanh 25,000                  

67  Chi tiền mua giấy bao màu cho tiểu học 180,000                

68  Chi tiền chợ 667,000                

69 25/08/2020 Chi tiền mua thức ăn, nước cho học sinh Taih, Khánh Như trong bệnh viện 180,000                

70  Chi tiền gửi xe thăm bệnh 6,000                    

71  Chi tiền mua quần cho Thanh, Trương 270,000                

72  Chi tiền chợ 761,000                

73 26/08/2020 Chi tiền gửi xe đón Taih, Như xuất viện 10,000                  

74  Chi tiền gửi hồ sơ cho Lực 25,000                  

75  Chi tiền xăng 60,000                  

76  Chi tiền sửa xe máy 1,380,000             

77  Chi tiền chợ 1,023,000             

78 27/08/2020 Chi tiền mua compa 7,000                    

79  Chi tiền đóng viện phí Taih, Như 376,000                

80  Chi tiền mua ổ cắm 20,000                  



81  Chi tiền mua bìa bao sách, tập 325,000                

82  Chi tiền mua tập vẽ, SBĐ, nhãn, sách anh văn tiểu học, giấy bao sách anh văn 1,681,000             

83  Chi tiền chợ 735,000                

84  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33,000                  

85 28/08/2020 Chi tiền chợ 1,039,000             

86 29/08/2020 Chi tiền học sinh nam đá banh 200,000                

87  Chi tiền học sinh nữ uống trà sữa 300,000                

88  chi tiền mua lưới 1,000,000             

89  Chi tiền mua thuốc bôi cho Taih, Như 190,000                

90  Chi tiền mua ổ cắm, mũi khoan, mô tơ, đá cắt 309,000                

91  Chi tiền mua giấy bao màu cho tiểu học 131,000                

92  Chi tiền mua thuốc cho Hưng 10,000                  

93  Chi tiền chợ 1,208,000             

94 30/08/2020 Chi tiền mua sách anh văn lớp 7,8, bao sách, khăn quàng 618,000                

95  Chi tiền mua xích chó 25,000                  

96  Chi tiền chợ 963,000                

97 31/08/2020 Chi tiền chợ 437,000                

98  Chi tiền lương tháng 8 Thầy Minh 10,000,000           

99  Chi tiền lương tháng 8 Thầy Kỳ 6,000,000             

100  Chi tiền lương tháng 8 Cô Loan 4,000,000             

101  Chi tiền lương tháng 8 Cô Thảo 6,000,000             

102  Chi tiền lương tháng 8 Chú Sang 8,000,000             

103  Chi tiền lương tháng 8 Cô Hân 6,000,000             

104  Chi tiền lương tháng 8 Thầy Thọ 10,000,000           

105  Chi tiền lương tháng 8 Cô Duyên 6,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 109,383,000         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,324,514,439      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,324,514,439      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1 14/08/2020 Một Cô Bác cho 1 thùng mì gấu đỏ -                        

2
17/08/2020

Công ty Toyota cho 4 thùng mì, 2 bao gạo, 2 thùng tập, 1 thùng thước-viết-mực viết bảng, 3 

máy tính tay
-                        

3 20/08/2020 Công ty Avos cho 4 thùng sữa -                        

4  Một Cô Bác cho 2 thùng mì -                        

5 25/08/2020 Công ty Bidirco cho 28 thùng nước vải, 1 thùng yến sào -                        

6  Một Cô Bác cho 2 bao gạo, 1 thùng cháo -                        

7 29/08/2020 Công ty Đại Nam cho 420kg gạo, 42 phần quà, 9 thùng sữa, 10 lốc sữa -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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